
STT Mã hồ sơ Giới tính Ngày sinh Số CMND/CCCD  Ngành Phương thức

1 2025.TT.01222 Nguyễn Tuấn Anh Nam 01/10/1992 001092006851 Luật Tuyển thẳng

2 2025.TT.01207 Vũ Phương Anh Nữ 28/01/2003 001303001409 Luật Tuyển thẳng

3 2025.TT.01237 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 04/04/2003 024303002116 Luật Tuyển thẳng

4 2025.XT.00776 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 04/04/2003 024303002116 Luật Xét tuyển

5 2025.XT.00800 Nguyễn Chí Công Nam 17/04/2001 001201002243 Luật Xét tuyển

6 2025.XT.00564 Đoàn Trần Hải Đăng Nam 30/08/2002 001202018596 Luật Xét tuyển

7 2025.XT.00687 Nguyễn Trọng Đức Nam 13/04/2002 001202028069 Luật Xét tuyển

8 2025.XT.00724 Trần Trung Đức Nam 10/08/2000 024200000576 Luật Xét tuyển

9 2025.XT.00669 Hoàng Quang Dũng Nam 21/07/2003 033203005163 Luật Xét tuyển

10 2025.TT.00967 Trần Tuấn Dũng Nam 14/03/1989 001089029714 Luật Tuyển thẳng

11 2025.XT.00517 Hoàng kim Duyên Nữ 11/02/1987 001187009358 Luật Xét tuyển

12 2025.XT.00759 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 01/02/1983 026183034675 Luật Xét tuyển

13 2025.XT.00490 Bùi Đức Hiếu Nam 22/08/1996 008096005742 Luật Xét tuyển

14 2025.XT.00760 Ngô Quang Hiếu Nam 13/06/2000 037200000080 Luật Xét tuyển

15 2025.TT.01214 Đỗ Đại Hoàng Nam 28/09/2003 001203013578 Luật Tuyển thẳng

16 2025.XT.00477 Nguyễn Nghĩa Hoàng Nam 04/02/1984 027084000718 Luật Xét tuyển

17 2025.TT.00972 Phạm Ngọc Linh Nam 20/10/1996 036096007862 Luật Tuyển thẳng

18 2025.TT.01324 Phạm Trần Phương Linh Nữ 22/10/2002 001302004191 Luật Tuyển thẳng

19 2025.XT.00739 Phan Ngọc Linh Nam 06/06/1996 042096011422 Luật Xét tuyển

20 2025.XT.00568 Đoàn Ngọc Mai Nữ 15/07/2001 030301000433 Luật Xét tuyển

21 2025.XT.00730 Nguyễn Lê Nhật Mai Nữ 09/10/2003 038303014104 Luật Tuyển thẳng

22 2025.XT.00835 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 07/03/2001 036301006808 Luật Xét tuyển

23 2025.XT.00525 Đỗ Đức Mạnh Nam 22/10/2003 033203003215 Luật Xét tuyển

24 2025.XT.00648 Bùi Thị  Trà Mi Nữ 15/10/2000 038300001075 Luật Xét tuyển

25 2025.XT.00599 Bùi Đăng Minh Nữ 02/12/1993 010193003329 Luật Xét tuyển

26 2025.XT.00583 Vũ Hoàng Minh Nam 24/03/1983 001083002467 Luật Xét tuyển

27 2025.XT.00745 Tô Thị Nga Nữ 24/04/1982 027182015403 Luật Xét tuyển

28 2025.XT.00667 Nguyễn Thuỳ Ngân Nữ 01/02/1995 033195000991 Luật Xét tuyển

29 2025.XT.00750 nguyễn hồng phong Nam 04/07/1998 001098012818 Luật Xét tuyển

30 2025.TT.01032 Hứa Minh Phương Nữ 02/05/2003 037303003378 Luật Tuyển thẳng

31 2025.TT.01137 Phạm Thị Quyên Nữ 25/08/1989 022189000557 Luật Tuyển thẳng

32 2025.XT.00637 Lê Nguyễn Hải Thanh Nữ 10/03/1983 001183010910 Luật Xét tuyển

33 2025.TT.01077 Chu Xuân Thành Nam 22/04/1990 026090000773 Luật Tuyển thẳng

34 2025.XT.00690 Võ Trung Thành Nam 12/08/1999 031099005136 Luật Xét tuyển

35 2025.XT.00842 Phạm Thị Lệ Thủy Nữ 27/01/1979 001179034929 Luật Xét tuyển

36 2025.XT.00744 Bùi Văn Toàn Toàn Nam 29/08/2000 027200010945 Luật Xét tuyển

37 2025.XT.00749 Nguyễn Thu Trang Nữ 18/06/1980 001180003018 Luật Xét tuyển
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38 2025.XT.00548 Vương Thu Trang Nữ 08/01/1987 001187040115 Luật Xét tuyển

39 2025.XT.00742 Nguyễn Cao Thanh Tùng Nam 09/10/1990 001090055117 Luật Xét tuyển

40 2025.XT.00786 Trần Duy Tùng Nam 05/10/1999 031099007819 Luật Xét tuyển

41 2025.TT.01318 Lê Quỳnh Tú Uyên Nữ 22/03/2003 040303000140 Luật Tuyển thẳng

42 2025.XT.00713  Nguyễn Th Vân Nữ 24/10/1999 027199006346 Luật Xét tuyển

43 2025.TT.01242 Phạm Hồng Ngọc Vy Nữ 29/09/2003 031303003189 Luật Tuyển thẳng

44 2025.XT.00811 Lê Phạm Hải Yến Nữ 03/11/1989 001189024474 Luật Xét tuyển

Tổng số 44 thí sinh./.
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